
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 48 0000 UXTC 16 tuần + UBT(P) 5cm dính

17 2 44 3003 Đa UXTC

17 3 45 2022 UXTC 16 tuần/viêm dính ứ dịch TV

17 4 40 1011 NXTC 18 tuần dưới thanh mạc

18 5 51 2002 Đa UXTC 14 tuần

18 6 46 2002 UXTC 12 tuần/VMC

18 7 45 5035 UXTC 12 tuần/Rong huyết

18 8 45 2012 NXTC dưới niêm mạc/Rong huyết

9 32 2002 UXTC 14 tuần

10 24 ĐT U đặc BT(P) 8cm

3 0 0

3 0 0

17 1 78 9009 T/d Nang giả dính HC(T)/VMC

17 2 53 3003 UXTC 16 tuần

17 3 54 2022 UXTC 14 tuần

17 4 48 2002 UXTC 16 tuần

18 5 54 2002 UXTC 16 tuần/Cường kinh

18 6 50 0000 UXTC tái phát/VMC Bóc UX

18 7 49 2002 UXTC 14 tuần/Rong kinh

18 8 43 0000 UXTC 12 tuần ở đoạn eo (P)/VS 1

19 9 52 2002 UXTC 17 tuần

19 10 49 3013 U tuyến bọc dịch trong BT(P) 

11 39 1001 UXTC 12 tuần

12 38 0010 NXTC dưới niêm to/Rong huyết

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + MỸ TRANG.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + MỸ TRANG.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + MINH PHƯỢNG.SB

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + MINH PHƯỢNG.SB

H.THẮM + MỸ THANH + NGỌC THẮM.SB

H.THẮM + MỸ THANH + NGỌC THẮM.SB

K.HOÀNG + MẬN + PHƯƠNG THẢO.SB

K.HOÀNG + MẬN + PHƯƠNG THẢO.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + N.HÙNG.PNT + H'NGHIM.SB

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + TỐ HOA.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

D.MINH + H THỊNH 1 + THANH NHÀN.SB

D.MINH + H THỊNH 1 + THANH NHÀN.SB

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

D.PHƯỢNG + KIM HÀO + QUANG NHẬT.SB

D.PHƯỢNG + KIM HÀO + QUANG NHẬT.SB

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + TIẾN DŨNG.SB

BS SẢN A + HỒNG HẠNH + THỊ HẰNG.SB

VIỆT THANH + NHU + CHI.CK2

VIỆT THANH + NHU + CHI.CK2

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + PP có u

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt PP có u

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD, nếu KĐ Cắt 1/2TC + Bóc UBT(P) 

Mổ TS, TTTXT (theo BBHC)

Từ ngày 22/06/2015 đến ngày 28/06/2015 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN

NGUYỄN THỊ LAN

TRẦN THỊ HẠNH

LÊ THỊ HẠNH

PHAN THỊ ĐÈO

PHẠM THỊ MỸ

LÊ THỊ CÔNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SÓT

TRẦN THỊ ÁNH HỒNG

MAI THỊ TÌNH

LƯU THỊ KIM OANH

NGUYỄN THỊ MAI

ĐẶNG THỊ HỒNG

ĐẶNG THỊ THANH THỦY

TẠ THỊ ÁNH HỒNG

HỒ THỊ THANH VÂN

TRẦN THỊ BÉ NGỌC

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ DỰA

NGUYỄN THỊ CÚC

LƯƠNG XUÂN DIỆP

ĐẶNG THỊ MỸ LỘC

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

3759

2215

2268

2276

KP

1965

2270

KP

2280

2275

SHC

2266

3614

3641

2289

3651

3729

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

KP

KP

3665

3557

PM

Ngày: 22/06/2015 

Ngày: 23/06/2015 

2303

3758



3 0 0

3 0 0

17 1 52 ĐT
UXTC+Nang cơ năng BT(T), nang 

gan(T)

17 2 41 0000 UXTC 20 tuần/VMC

17 3 41 2002 NXTC 12 tuần/VMC 2 lần

17 4 39 4014 UXTC 18 tuần

18 5 52 4014 UXTC 20 tuần

18 6 49 0000 Đa UXTC 12 tuần/VMC NS UBT

18 7 48 3003 UXTC 16 tuần

18 8 28 0010 UXTC 12 tuần gây biến dạng lòng TC

19 9 52 3003
K CTC giai đoạn IB/BN đã khoét 

chóp

19 10 33 1011 UBT (T)

11 31 0010 UXTC 18 tuần

12 32 2002 UXTC 14 tuần + UBT(T) 6cm

3 0 0

3 0 0

17 1 20 1001 UBT (T) to

17 2 47 3003 UXTC 14 tuần

17 3 49 1011 UXTC 14 tuần

17 4 46 0000 NXTC 10 tuần/HM I

18 5 51 2012 UXTC 16 tuần

18 6 50 1001 UXTC 14 tuần

18 7 48 0000 UXTC 12 tuần/Cường kinh

18 8 42 0000 Màng chắn âm đạo 1/3 ngoài

19 9 55 3003 K NMTC gđoạn I

19 10 66 2001 U dịch nhày BT nghi K

11 34 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + HOÀI.SBCT

H.THẮM + MỸ THANH + H.THỊNH 2

H.THẮM + MỸ THANH + H.THỊNH 2

HƯƠNG THU + TẠLINH + HOÀNG MAI.TT

HƯƠNG THU + TẠLINH + HOÀNG MAI.TT

NGỌC HẢI + NHÂN + ĐÌNH VINH

NGỌC HẢI + NHÂN + ĐÌNH VINH

THU HÀ 2 + MINH ĐỨC + KIM OANH.SB

THU HÀ 2 + B CHI + THẢO PHƯƠNG.SB

H.HOA.BM + TRÍ 1 + ĐĂNG QUỲNH.TT

H.HOA.BM + TRÍ 1 + ĐĂNG QUỲNH.TT

QUỐC DUY + ÚT + VĂN NAM.TT

QUỐC DUY + ÚT + VĂN NAM.TT

YÊN + NỚP + MDRANG.SB

YÊN + NỚP + MDRANG.SB

P CHI + A.THƯ 3 + BÍCH NGUYỆT.SB

P CHI + A.THƯ 3 + BÍCH NGUYỆT.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ Ý + HOÀI THƯ + THANH THẢO

MỸ Ý + HOÀI THƯ + THANH THẢO

B.MAI + M.LINH1 + TIẾN LONG.SB

B.MAI + M.LINH1 + TIẾN LONG.SB

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + THANH LOAN.SB

BS SẢN A + CẨM NHUNG + THANH LY.SB

Wertheim Meigs

Cắt TC + 2PP, nếu nghi ngờ K Cắt MNL + KT hạch

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ cắt màng chắn âm đạo

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc UBT + UXTC, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc u + Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + PP(P) chừa BT(T) nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Wertheim Meigs

Mổ t/sát C/g Bóc u, nếu KĐ Cắt PP có u,KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT (khó)

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

PHẠM THỊ THIỆT

HUỲNH THỊ ÁI

NGUYỄN NGỌC ANH

TRẦN THỊ THỦY

BN SẢN A

LÝ THỊ NỞ

TRẦN THỊ LOAN

TRẦN THỊ CA

PHAN THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

LÊ THỊ GA

LÊ THỊ HIÊN

LÊ THỊ NGỌC MAI

TRẦN NGUYỄN NGỌC XINH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ LỆ XUÂN

HUỲNH THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ HAI

THẠCH THỊ THU

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

BÀNH PHAN THỊ TUYẾT TRINH

PHAN THỊ KIM CÚC

LƯƠNG THỊ THƯỜNG

4069

2331

2320

2327

4076

18UB

2264

2324

2326

2340

2361

4013

4003

30UB

23UB

3997

3786

2226

KP

2356

2081

4002

2313

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/06/2015 

Ngày: 25/06/2015 

Ngày: 26/06/2015 



3 0 0

17 1 66 2012 U quái trưởng thành BT(T) 10cm

17 2 47 2002 UXTC 16 tuần

17 3 43 3013 UXTC 12 tuần

17 4 37 1011 UXTC 12 tuần/Cường kinh

18 5 40 2022 UXTC 16tuần

18 5 50 1001 UBT (T) to

18 6 46 1001 UXTC 18 tuần/VMC

18 6 37 2002 UXTC 13 tuần

19 9 55 7006 U hạ vị; T/d KBT

19 10 16 ĐT U hạ vị; T/d KBT

11 31 1001 UXTC 14 tuần

NHÂN + PHẠM HẢI + HỮU PHÚC 

DỰ BỊ

T.HÒA + HOÀNG VÂN + K.DUNG.SBCT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

TR BÍCH 2 + Q.HẢI + VIỆT.SBCT

TR BÍCH 2 + Q.HẢI + VIỆT.SBCT

NHÂN + PHẠM HẢI + HỮU PHÚC 

BS SẢN A + H.NHẬT + DUNG.SBCT

THU THỦY + NGÔ TRINH + CẢNH

THU THỦY + NGÔ TRINH + CẢNH

T.HÒA + HOÀNG VÂN + K.DUNG.SBCT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC + 2PP, Cắt MNL dưới đại tràng ngang

Cắt PP có u + Phân giai đoạn

Bóc NX, KTSD

Ngày 18 tháng 6 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt PP (T) , KTSD

TRỊNH THỊ KIỀU HẠNH

TRẦN NGỌC ĐĂNG TUYỀN

NGUYỄN THỊ THO

VÕ TƯỜNG VI

NGÔ THỊ HUY

PHẠM THỊ KIM ANH

HOÀNG THỊ MỸ LIÊN

LÊ THỊ ĐẸP

TRƯƠNG THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU

PHẠM THỊ KIM MAI

BN SẢN A

25UB

4028

4077

4030

4093

4073

4150

21UB

2373

4023

4147


